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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 1809 /TTr-UBND 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 30 tháng 6 năm 2017


TỜ TRÌNH

Về việc Quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Nhằm cụ thể hóa các tiêu chí xét duyệt cho học sinh ở khu vực đặc biệt khó khăn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ và quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trong các trường phổ thông theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. Sự cần thiết ban hành văn bản

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tại điểm a khoản 5 Điều 11 của Nghị định quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 2 Điều 5 của Nghị định và điều kiện thực tế của địa phương để quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh để nhà trường chủ động trong việc tổ chức nấu ăn cho học sinh tại trường”. Vì vậy, việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên cho phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh là cần thiết và đúng quy định của Trung.

II. Những nội dung cơ bản 


1 Quy định về khoảng cách khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày  

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, các xã đặc biệt khó khăn; trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh.

1.2. Đối tượng, địa bàn áp dụng


- Học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ;

- Trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

1.3. Khoảng cách xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày

- Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học, từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở và từ 10 km trở lên  đối với học sinh trung học phổ thông;

- Đối với địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao, vùng sạt lở đất, đá):  Nhà ở xa trường từ 4,0 km trở lên đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở, từ 7,0 km trở lên đối với học sinh trung học phổ thông. Trường hợp đặc biệt khác HĐND tỉnh giao UBND tỉnh xem xét quyết định đảm bảo tính kịp thời và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trong trường phổ thông

Trường hợp trường phổ thông tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí bằng 135% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 05 lần định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm.

3. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách

Kinh phí thực hiện chính sách cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo hằng năm của tỉnh. Ngân sách Trung ương thực hiện hỗ trợ cho tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định (khoản 1 Điều 10 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP).

(chi tiết tại biểu số 01, biểu số 02 kèm theo).

III. Tổ chức thực hiện

Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành quyết định tổ chức triển khai thực hiện Quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh theo quy định (có dự thảo Nghị quyết và Quy định kèm theo).

Trên đây là nội dung đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- TT. HĐND tỉnh;

- Ban Dân tộc - HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành: GDĐT, KHĐT, Tư pháp, Tài chính;

- Lưu: VT, LĐVP, TH (HTT,NTA) , KT (LTA), KGVX (VVĐ, HVQ) .
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Mùa A Sơn


	BIỂU SỐ 01                                                                                                                                                  DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ HỌC SINH KHÔNG ĐI VÀ VỀ ĐƯỢC TRONG NGÀY DO ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN  

	(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     tháng 6 năm 2017 
của UBND tỉnh Điện Biên)

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Cấp học
	Số học sinh được hưởng chính sách tăng thêm
	Nhu cầu kinh phí tăng thêm (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Hỗ trợ tiền ăn
	Hỗ trợ tiền thuê nhà ở 
	

	I
	Thành phố ĐBP
	              -   
	             -   
	             -   
	              -   
	 

	2
	THCS
	- 
	             -   
	            -   
	             -   
	 

	3
	THPT
	- 
	             -   
	            -   
	             -   
	 

	II
	Huyện Điện Biên
	            57 
	      310.0 
	      248.0 
	         62.0 
	 

	2
	THCS
	            50 
	      272.0 
	      218.0 
	         54.0 
	 

	3
	THPT
	              7 
	        38.0 
	        30.0 
	           8.0 
	 

	III
	Huyện Điện Biên Đông
	          146 
	      795.0 
	      636.0 
	       159.0 
	 

	2
	THCS
	            67 
	      365.0 
	      292.0 
	         73.0 
	 

	3
	THPT
	            79 
	      430.0 
	      344.0 
	         86.0 
	 

	IV
	Huyện Mường Ảng
	            75 
	      409.0 
	      327.0 
	         82.0 
	 

	2
	THCS
	            75 
	      409.0 
	      327.0 
	         82.0 
	 

	3
	THPT
	 -
	             -   
	            -   
	             -   
	 

	V
	Huyện Tuần Giáo
	            66 
	      360.0 
	      288.0 
	         72.0 
	 

	2
	THCS
	            55 
	      300.0 
	      240.0 
	         60.0 
	 

	3
	THPT
	            11 
	        60.0 
	        48.0 
	         12.0 
	 

	VI
	Huyện Tủa Chùa
	            77 
	      419.0 
	      335.0 
	         84.0 
	 

	2
	THCS
	            77 
	      419.0 
	      335.0 
	         84.0 
	 

	3
	THPT
	 
	             -   
	            -   
	             -   
	 

	VII
	Huyện Mường Chà
	            22 
	      120.0 
	        96.0 
	         24.0 
	 

	2
	THCS
	            22 
	      120.0 
	        96.0 
	         24.0 
	 

	3
	THPT
	 -
	             -   
	            -   
	             -   
	 

	VIII
	Huyện Nậm Pồ
	            33 
	      180.0 
	      144.0 
	         36.0 
	 

	2
	THCS
	            30 
	      164.0 
	      131.0 
	         33.0 
	 

	3
	THPT
	              3 
	        16.0 
	        13.0 
	           3.0 
	 

	IX
	Huyện Mường Nhé
	            20 
	      109.0 
	        87.0 
	         22.0 
	 

	2
	THCS
	            20 
	      109.0 
	        87.0 
	         22.0 
	 

	3
	THPT
	 -
	             -   
	            -   
	             -   
	 

	X
	Thị xã Mường Lay
	              2 
	        11.0 
	          9.0 
	           2.0 
	 

	2
	THCS
	              2 
	        11.0 
	          9.0 
	           2.0 
	 

	3
	THPT
	 -
	             -   
	            -   
	             -   
	 

	XI
	Toàn tỉnh
	          498 
	   2,713.0 
	   2,170.0 
	       543.0 
	 

	2
	THCS
	          398 
	    ,169.0 
	   1,735.0 
	       434.0 
	 

	3
	THPT
	          100 
	      544.0 
	      435.0 
	       109.0 
	 

	BIỂU SỐ 02                                                                                                                                             

	 DỰ TOÁN KINH PHÍ PHUC VỤ NẤU ĂN TẬP TRUNG  CHO HỌC SINH CHÍNH SÁCH                                                                                                                             TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG (KHÔNG PHẢI TRƯỜNG BÁN TRÚ)

	(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-UBND ngày      tháng 6 năm 2017 
của UBND tỉnh Điện Biên)

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Cấp học
	Số trường phổ thông tổ chức nấu ăn tập trung
	Số học sinh diện chính sách ăn tập trung tại trường
	Số lần định mức khoán kinh phí
	Kinh phí phục vụ  nấu ăn tập trung (Tr. đồng)
	Ghi chú

	I
	Thành phố ĐBP
	1
	420
	5
	74
	 

	1
	Tiểu học
	0
	0
	0
	0
	 

	2
	THCS
	0
	0
	0
	0
	 

	3
	THPT
	1
	420
	5
	74
	 

	II
	Huyện Điện Biên
	21
	1,884
	61
	897
	 

	1
	Tiểu học
	10
	681
	23
	338
	 

	2
	THCS
	7
	531
	18
	265
	 

	3
	THPT
	4
	672
	20
	294
	 

	III
	Huyện Điện Biên Đông
	12
	1,742
	49
	720
	 

	1
	Tiểu học
	7
	325
	24
	353
	 

	2
	THCS
	3
	501
	15
	221
	 

	3
	THPT
	2
	916
	10
	147
	 

	IV
	Huyện Mường Ảng
	20
	1,878
	51
	750
	 

	1
	Tiểu học
	10
	571
	31
	456
	 

	2
	THCS
	8
	897
	10
	147
	 

	3
	THPT
	2
	410
	10
	147
	 

	V
	Huyện Tuần Giáo
	14
	2,548
	43
	632
	 

	1
	Tiểu học
	9
	802
	18
	265
	 

	2
	THCS
	2
	974
	10
	147
	 

	3
	THPT
	3
	772
	15
	221
	 

	VI
	Huyện Tủa Chùa
	7
	1,754
	35
	515
	 

	1
	Tiểu học
	2
	416
	10
	147
	 

	2
	THCS
	3
	501
	15
	221
	 

	3
	THPT
	2
	837
	10
	147
	 

	VII
	Huyện Mường Chà
	10
	1,052
	35
	515
	 

	1
	Tiểu học
	7
	261
	26
	382
	 

	2
	THCS
	2
	167
	4
	59
	 

	3
	THPT
	1
	624
	5
	74
	 

	VIII
	Huyện Nậm Pồ
	7
	983
	23
	338
	 

	1
	Tiểu học
	3
	232
	7
	103
	 

	2
	THCS
	2
	128
	6
	88
	 

	3
	THPT
	2
	623
	10
	147
	 

	IX
	Huyện Mường Nhé
	4
	1,398
	18
	271
	 

	1
	Tiểu học
	2
	504
	10
	147
	 

	2
	THCS
	1
	104
	3
	51
	 

	3
	THPT
	1
	790
	5
	74
	 

	X
	Thị xã Mường Lay
	2
	233
	7
	103
	 

	1
	Tiểu học
	0
	0
	0
	0
	 

	2
	THCS
	1
	47
	2
	29
	 

	3
	THPT
	1
	186
	5
	74
	 

	XI
	Toàn tỉnh
	98
	13,892
	327
	4,814
	 

	1
	Tiểu học
	50
	3,792
	149
	2,191
	 

	2
	THCS
	29
	3,850
	83
	1,227
	 

	3
	THPT
	19
	6,250
	95
	1,397
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